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HƯỚNG DẪN CHI TIÊU TRONG NCKH 

Căn cứ thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT- BKHCN-BTC của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư 109/2016/TT-BTC của bộ Tài chính ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thông kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;
Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Phòng QLKH kết hợp với phòng TCKT hướng dẫn mức kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội với các chi phí cụ thể như sau: 

	STT
	Nội dung
	Sản phẩm
	Kinh phí (VNĐ)

	I
	Áp dụng chung cho tất cả các NCKH



	1
	Viết thiết kế đề cương
	Thuyết minh đề tài được duyệt
	1.000.000

	2
	Viết báo cáo tóm tắt
	Báo cáo tóm tắt theo mẫu
	500.000

	3
	Viết báo cáo toàn văn
	Báo cáo toàn văn theo mẫu đã được nghiệm thu
	2.000.000

	4
	Photo, in ấn
	Hóa đơn photo, in ấn
	500.000

	5
	Chi phí hành chính
	
	12%

	II
	Đối với đề tài điều tra xã hội


	
	12%

	6
	Lập mẫu phiếu điều tra (nghiệm thu chung với đề cương)
	Mẫu phiếu hoàn chỉnh đã được HĐ duyệt

-Đến 30 chỉ tiêu

-Trên 30 đến 40 chỉ tiêu

- Trên 40 chỉ tiêu
	300.000

500.000

1.000.000

	7
	Chi điều tra:
Chi phí cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra

(Bồi dưỡng đối tượng nghiên cứu)
	Phiếu thu thập đủ thông tin

- Đến 30 chỉ tiêu

- Trên 30 đến 40 chỉ tiêu

- Trên 40 chỉ tiêu
	10.000/phiếu

12.000/phiếu

15.000/phiếu



	8
	Chi xử lý kết quả điều tra, phân tích mẫu điều tra


	Kết quả phân tích, xử lý số liệu
- Đến 30 chỉ tiêu

- Trên 30 đến 40 chỉ tiêu

- Trên 40 chỉ tiêu
	2.000/phiếu

2.500/phiếu

3.000/phiếu

	III. 
	Đối với đề tài thực nghiệm



	9
	Chi mua vật tư, nguyên liệu, hóa chất....
	03 Báo giá, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn với đơn vị thực hiện và các giấy tờ có liên quan. Nếu trên 5 triệu thực hiện theo đúng quy trình, quy định
	Theo thực tế đề tài được duyệt

	10
	Chi xét nghiệm
	
	Theo thực tế đề tài được duyệt

	11
	Chi tiền công trực tiếp thực hiện đề tài (kể cả thuê khoán bên ngoài), tổng kinh phí không quá 20% tổng kinh phí được duyệt
	Theo thực tế công việc được phân giao, chấm công và biên nhận lĩnh tiền kèm theo.

Tổng kinh phí thuê khoán bên ngoài không vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp
	50.000 – 100.000

/người/buổi

(Làm việc ngoài giờ hành chính, thứ bảy, chủ nhật, không tính lễ tết)

	IV. Đối với sáng kiến kinh nghiệm

Thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ
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